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	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯ​ỢNG HỌC KÌ II
Năm học 2011 - 2012  

Môn Địa lý lớp 6

Thời gian: 45phút


Câu 1(2 điểm)

Trình bày cấu tạo của lớp vỏ khí? Đặc điểm của tầng đối lưu?
Câu 2(3 điểm)

a. §Êt lµ g×? Đất gồm những thành phần chÝnh nào? 

b. Chóng ta cÇn lµm g× ®Ó n©ng cao ®é ph× cho ®Êt ?

Câu 3(3 điểm)

a) Vẽ sơ đồ các đới khí hậu trên trái đất?

b) Dựa vào hình vẽ cho biết trái đất có mấy đới khí hậu? kể tên?

Câu 4(2 điểm)  Cho bảng số liệu dưới đây:
 Nhiệt độ đo được trong ngày tại địa điểm A ở các thời điểm sau:
	Thời gian
	Nhiệt độ không khí

	5 giờ

13 giờ

21 giờ
	20 độ C

24 độ C

22 độ C


a) Em hãy nêu cách tính nhiệt độ trung bình trong 1 ngày?

b) Dựa vào bảng số liệu trên hãy tính nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó?

------- Hết -------

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ II - MÔN ĐỊA LÝ 6
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

2đ
	* Cấu tạo của lớp vỏ khí: gồm 3 tầng:

- Tầng đối lưu

- Tầng bình lưu.

- Các tầng cao của khí quyển.

* Đặc điểm của tầng đối lưu:

- Dày 0- 16km.

- 90% không hí tập trung sát mặt đất.

- Không khí luôn chuyển động theo chiều thẳng đứng.

- Nhiệt độ giảm dần theo độ cao.

- Là nơi sinh  ra các hiện tượng mây, mưa , sấm...
	0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ

	Câu 2

3đ
	- Đất là lớp vật chất mỏng, vụn bở, bao phủ trên bề mặt các lục địa.

- Đất gồm hai thành phần chính: chất khoáng và chất hữu cơ

- Biện pháp làm tăng độ phì của đất:

+ Bón phân chuồng, phân xanh, hạn chế bón phận hoá học

+ Thường xuyên cuốc xới đất

+ Dẫn nước ngọt vào thau chua rửa mặn, bón vôi ở vùng đất ngập mặn

+ Trồng cây cải tạo đất...
	0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

	Câu 3

3đ
	a. HS vẽ đúng hình thể hiện đúng các đới khí hậu trên Trái Đất  có vĩ độ 

b. Trên trái đất có 5 đới khí hậu: 


- Đó là: một đới nóng, hai đới ôn hòa, hai đới lạnh 
	2đ

1đ

	Câu 4

2đ
	- Nêu đúng cách tính : Ta cộng các lần đo lại rồi chia cho số lần đo.

- Tính đúng:  
là 22C
	1đ

1đ
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	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯ​ỢNG HỌC KÌ II
Năm học 2011 - 2012  

Môn Địa lý lớp 6

Thời gian: 45phút


Câu 1(2 điểm)

Phân biệt thời tiết và khí hậu? Nhiệt độ không khí thay đổi như thế nào?

Câu 2(3 điểm)

Sông là gì? Sông có những lợi ích và tác hại như thế nào?
Câu 3(3 điểm)

a) Vẽ sơ đồ các đới khí hậu trên trái đất?

b) Dựa vào hình vẽ cho biết trái đất có mấy đới khí hậu? kể tên?

Câu 4(2 điểm)  
a) Biển và đại dương có những sự vận động nào?

b) Dòng biển có ảnh hưởng như thế nào tới khí hậu vùng ven bờ nơi chúng đi qua?

------- Hết -------

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ II - MÔN ĐỊA LÝ 6
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

2đ
	* Phân biệt thời tiết và khí hậu:

- Thời tiết là sự biểu hiện của các hiện tượng khí tượng ở 1 địa phương trong 1 thời gian ngắn.

- Khí hậu: là sự lặp đi lặp lại của tình hình thời tiết ở 1 địa phương trong thời gian nhiều năm.

* Nhiệt độ không khí thay đổi:
- Càng lên cao nhiệt độ càng giảm( lên cao 100m, nhiệt độ giảm 0,6 độC.

- Nhiệt độ không khí thay đổi tùy thuộc vào vị trí gần hay xa biển.

- Nhiệt độ không khí thay đổi theo vĩ độ: càng lên vùng có vĩ độ cao nhiệt độ càng giảm.
	0.25đ

0.25đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

	Câu 2

3đ
	- Sông là dòng nước chảy thường xuyên, tương đối ổn định trên bề mặt lục địa. Nguồn cung cấp nước cho sông là mưa, nước ngầm, băng tuyết tan.

- Lợi ích của sông: Cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất. Bồi đắp phù sa cho đồng bằng…

Có giá trị về thuỷ điện, thuỷ sản, thuỷ lợi… Giao thông đường thuỷ…
- Tác hại:Về mùa mưa sông gây lũ lụt, đe dọa tới đời sống và sản xuất của người dân.
	1đ

0,5 đ

0,5đ
1đ


	Câu 3

3đ
	a. HS vẽ đúng hình thể hiện đúng các đới khí hậu trên Trái Đất  có vĩ độ 

b. Trên trái đất có 5 đới khí hậu: 


- Đó là: một đới nóng, hai đới ôn hòa, hai đới lạnh 
	2đ

1đ

	Câu 4

2đ
	* Biển và đại dương có 3 sự vận động:
- Sóng: là sự chuyển động tại chỗ của các hạt nước biển theo chiều thẳng đứng.

- Thủy triều: 
- Dòng biển: là những dòng nước chảy như những dóng sông trên lục địa.

* Dòng biển có ảnh hưởng rất lớn tới khí hậu vùng ven bờ nơi chúng chảy qua. 

- Dòng biển nóng chảy qua làm khí hậu vùng ven bờ ấm, ẩm, mưa nhiều. 

- Dòng biển lạnh chảy qua làm xuất hiện hiện tượng nghịch nhiệt làm cho khí hậu cùng ven bờ khô, hiếm mưa.
	1đ

0.5đ

0.5đ


MA TRẬN 6
	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng-thấp
	Vận dụng- cao

	CHỦ ĐỀ 1:

Lớp vỏ khí


	trình cấu tạo của lớp vỏ khí và đặc điểm của mỗi tầng.


	-Sử dụng sơ đồ nhận xét và so sánh  về các đặc điểm của các đới khí hậu chính trên trái đât, 


	tính lượng mưa trung bình năm.

- nhận xét  và giải thích được sự thay đổi của nhiệt độ không khí.
	

	CHỦ ĐỀ 2:

Lớp nước


	-Trình bày được các khái niệm sông

và hồ,

-Khái niệm sóng, thủy triều, dòng biển và các nguyên nhân sinh ra các hiện tượng trên.


	hiểu được lợi ích, tác hại của sông, hồ.


	
	-Dựa vào lược đố nhận xét và giải thích được ảnh hưởng của dòng biển đến khí hậu ven bờ,



	CHỦ ĐỀ 3:

Lớp đất và Lớp sinh vật


	- Biết được khái niệm dất, lớp vỏ SV.

- Kể tên được các thành phần chính của đất.
	- vai trò của các nhân tố đối với với sự hình thành đất, các biện pháp bảo vệ và sử dụng TN đất hợp lí.
	
	 Các biện pháp bảo vệ và sử dụng TN đất hợp lí.

	TỔNG SỐ:

100%=10đ.
	30%= 3 điểm
	40%= 4 điểm
	20%= 2 điểm


	10%= 1 điểm
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Câu 1(3 điểm)

Sự bất hợp lí trong sở hữu ruộng đất ở Trung Và Nam Mĩ thể hiện như thế nào?
Câu 2(4 điểm)

a) Trình bày đặc điểm công nghiệp Châu Âu?
b)So sánh  khí hậu của môi trường ôn đới hải dương với môi trường ôn đới lục địa của Châu Âu?

Câu 3(3 điểm)  Cho bảng số liệu :
Cơ cấu các ngành kinh tế( Đơn vị: %)
	Tên nước
	Công nghiệp
	Nông nghiệp
	Dịch vụ

	Canada
	27
	5
	68

	Hoa Kì
	26
	2
	72

	Mêhicô
	28
	4
	68


a) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của 3 nước ? 

b) Nhận xét  và cho biết vai trò của ngành dịch vụ ở các quốc gia Bắc Mĩ?

------- Hết -------

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ II - MÔN ĐỊA LÝ 7
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(3đ)
	Sự bất hợp lí trong chế độ sở hữu ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ thể hiện ở chỗ vẫn tồn tại 2 hình thức sở hữu chính:

* Đại điền trang: do các đại điền chủ nắm quyền, tập trung trong tay 60% diện tích đất, sử dụng máy móc hiện đại, chủ yếu là trồng cây công nghiệp và chăn nuôi.. Tạo ra khối lượng nông sản lớn để xuất khẩu.

* Tiểu điền trang: thuộc sở hữu của các hộ nông dân, họ chỉ sở hữu 5% ruộng đất, sản xuất theo lối cổ truyền, công cụ còn thô sơ, chủ yếu trồng cây lương thực để tự túc.
	1đ

1đ

1đ

	Câu 2

4đ
	* Đặc điểm công nghiệp Châu Âu:

- Là nơi tiến hành công nghiệp hóa sớm nhất thế giới.

- Sản phẩm công nghiệp đạt tiêu chuẩn kĩ thuật và chất lượng cao.

- Các ngành công nghiệp truyền thống đang giảm sút đòi hỏi phải thay đổi cơ cấu công nghệ.

- Các ngành công nghiệp mới, mũi nhọn phát triển ở những trung tâm công nghệ cao có sự liên kết và hợp tác rộng rãi giữa các nước.

b) So sánh môi trường ôn đới hải dương và ôn đới lục địa:

* Môi trường ôn đới hải dương:

- Khí hậu: mùa hè mát, mùa đông không lạnh lắm, nhiệt độ trên 00C. Lượng mưa 800 - 1000mm => ấm , ẩm.

- Sông ngòi nhiều nước quanh năm, không đóng băng.

* Môi trường ôn đới lục địa:

- Khí hậu: mùa đông lạnh, khô. Mùa hè nóng, mưa chủ yếu vào mùa hè, càng đi sâu vào nội địa, tính chất lục địa càng tăng.

- Sông ngòi nhiều nước vào mùa xuân, hạ. Có thời kì đóng băng về mùa đông.
	0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

	Câu 4

3đ


	- Vẽ biểu đồ đẹp, chính xác, có tên biểu đồ, chú giải( Thiếu mỗi ý trừ 0.5đ).

- Nhận xét : 

+ ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu nền kinh tế (cao nhất là Hoa Kì 72%). 

+ Nông nghiệp chiếm tỉ trọng rất nhỏ trong cơ cấu nền kinh tế (thấp nhất Hoa kì 2%).

=> các quốc gia Bắc Mĩ đều là những nước có nền kinh tế phát triển, ngành dịch vụ thâm nhập và phục vụ mọi ngành kinh tế .
	2đ

0.5đ

0.5đ




MA TRẬN 7

	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng-thấp
	Vận dụng- cao

	Châu Mĩ


	- Biết được vị trí, giới hạn của các châu lục trên bản đồ.

- Trình bày đặc điểm tự nhiên, TNTN , dân cư- xã hội 
	- Những vấn đề nảy sinh do đô thị hóa .

- Đặc điểm kinh tế  của các khu vực Châu Mĩ.
	- So sánh các khu vực địa hình.
	

	Châu Nam Cực, Châu đại dương
	
	
	
	- Giải thích

 sự phân bố hoang mạc trên lục địa oxtraylia.

- Tại sao Châu Nam cực lại lạnh ghê gớm như vậy?

	Châu Âu


	.


	Sự khác nhau giữa các môi trường tự nhiên.
	- Vẽ biểu đồ, nx được đặc điểm kinh tế Châu Âu.
	 

	TỔNG SỐ:

100%=10đ.
	30%= 3 điểm
	40%= 4 điểm
	20%= 2 điểm


	10%= 1 điểm
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Câu 1(3 điểm)  Trình bày vị trí, các đặc điểm địa hình, khí hậu, tài nguyên miền Tây Bắc - Bắc Trung bộ?
Câu 2(3 điểm)  Tại sao miền Bắc có mùa đông lạnh và kém ổn định? Miền Nam nóng quanh năm và tương đối ổn định? Đặc điểm khí hậu đó ảnh hưởng tích cực tới sự phát triển của thực vật ra sao?

Câu 3(3 điểm)  Cho bảng số liệu:
Lượng mưa và lưu lượng chảy các tháng trong năm của sông Hồng (trạm Sơn Tây)
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lượng mưa(mm)
	19.5
	25.6
	34.5
	104.2
	222.0
	262.8
	315.7
	335.2
	271.9
	170.1
	59.9
	17.8

	Lưu lượng(m3/s)
	1318
	1100
	914
	1071
	1893
	4692
	7986
	9246
	6690
	4122
	2813
	1746


a) Tính thời gian và độ dài của mùa mưa và mùa lũ ở trạm Sơn Tây- sông Hồng?

b) Nhận xét và giải thích mối quan hệ giữa mùa mưa và mùa lũ của sông Hồng?

Câu 4(1 điểm)  Tại sao trồng rừng, bảo vệ rừng là vấn đề cấp thiết, then chốt của nhân dân miền núi nói riêng, của miền Tây Bắc, Bắc Trung bộ và của cả nước nói chung?

------- Hết -------

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ II - MÔN ĐỊA LÝ 8

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu1
( 3đ)

	- Vị trí: gồm phần hữu ngạn sông Hồng - Thừa thiên Huế.


- Khí hậu:







+ Mùa đông ngắn, kém ổn định, nhiệt độ cao hơn miền ĐB- BTB từ 2-3 độC. 
+ Mùa hạ kéo dài, khô, nóng đặc biệt là Đông Trường Sơn.


- Địa hình:

+ Miền Tây Bắc địa hình cao nhất cả nước (dãy Hoàng Liên Sơn), có nhiều thung lũng sâu, sông, suối, thác ghềnh. Các dãy núi hướng TB - ĐN, so le nhau, xen giữa các cao nguyên đá vôi đồ sộ.




+ Bắc Trung Bộ có các dãy núi ăn sát ra biển,  xen với đồng bằng chân núi, cồn cát => tạo nhiều cảnh quan đẹp, đa dạng.


- Tài nguyên:

+ Có nhiều sông suối lớn => giá trị thủy điện



+ Khoáng sản phong phú( hàng trăm điểm, mỏ quặng sắt, titan, đá quí...) 

+ Có đủ hệ thống vành đai thực vật, nhiều sinh vật quí hiếm.
+ Có nhiều bãi tắm đẹp (Sầm Sơn, Thiên Cầm...) => phát triển du lịch.

	0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ
0.25đ

0.25đ

0.25đ



	Câu 2
3đ
	* Miền Bắc Việt Nam có mùa đông dài và kém ổn định vì:


- Miền Bắc chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa mùa đông từ lục địa Bắc Á tràn xuống => lạnh và khô.

- Địa hình cánh cung đón gió => toàn bộ diện tích miền Bắc nước ta trong thời gian từ tháng 11-> tháng 2 xuống thấp => mùa đông lạnh nhất cả nước.

* Miền Nam có khí hậu nóng quanh năm và tương đối ổn định vì: Miền Nam nằm gần xích đạo => quanh năm nhận được lượng nhiệt ánh sáng mặt trời lớn (góc chiếu sáng lớn) => nhiệt độ cao quanh năm.

* Những đặc điểm trên có ảnh hưởng tích cực tới sự phát triển của thực vật:

- Miền Bắc ngoài cây nhiệt đới còn có cây cận nhiệt đới và ôn đới (rau quả vụ đông).








- Miền Nam phong phú với các loại cây nhiệt đới phát triển quanh năm, nhất là cây ăn quả (sầu riêng, xoài...)



	0.5đ

0.5đ

1đ
0.5đ

0.5đ

	Câu 3 3đ


	- Tính lượng mưa




- Tính lượng chảy





* Nhận xét, giải thích :

- Mùa mưa dài 6 tháng (từ tháng 5 -> tháng 10)


- Lượng chảy nhiều nhất (từ tháng 6 -> tháng 11)

- Mùa lũ sau mùa mưa 1 tháng và kết thúc sau mùa mưa 1 tháng . - Tháng 5 chưa phải là mùa lũ vì thời gian trước tháng 5 chưa phải là mùa mưa, mặt đất còn đang thiếu nước, mưa chỉ đủ ngấm trên mặt đất, chưa thể có nước tạo lũ.


- Tháng 11 hết mưa nhưng sông vẫn còn lũ vì nước mưa vẫn còn trên các sông nhỏ đổ về.




	0.5đ
0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ

0.5đ



	Câu 4 1đ
	Trồng rừng, bảo vệ rừng có ý nghĩa to lớn cả trước mắt và lâu dài:
- Điều hòa khí hậu, ngăn lũ, chống xói mòn đất.



- Cung cấp trữ lượng lớn gỗ, tre, nứa và các tài nguyên khác từ rừng.

- Là nơi cư trú của các loài động vật.





- Đối với vúng Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có địa hình nhiều núi, địa hình ven biển => địa hình dốc và hẹp ngang nên việc trông rừng và bảo vệ rừng là khâu then chốt.




	0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ




MA TRẬN 8

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng- thấp
	Vận dụng- cao

	- Vị trí, giới hạn, lãnh thổ VN.

- Đặc điểm khí hậu, sông ngòi VN.

- Tài nguyên thiên nhiên VN ( đất, rừng...).

- Các miền địa lí tự nhiên( Miền Bắc và Đông bằng Bắc bộ; Miền tây Bắc và BTB)


	- Trình bày được vị trí, giới hạn, đặc điểm tự nhiên và TNTN VN.

- Trình bày được vị trí và những tài nguyên chính của 2 miền địa lí tự nhiên đã học.
	- Hiểu được các nội dung của ĐKTN VN. 

- Qua BSL=> vẽ biểu đồ, nhận xét.

- So sánh các yếu tố tự nhiên giữa các miền địa lí tự nhiên.
	- Giải thích được đặc trưng của khí hậu, địa hình, sông ngòi , đất, thực vật của từng miền địa lí tự nhiên.

- Sự khác biệt giữa các miền, giữa lục địa và biển.
	- Sự cần thiết để bảo về tài nguyên , liên hệ thực tế địa phương và trên lãnh thổ VN.



	Tổng số100%(10đ)
	30%( 3đ)
	40%( 4đ)
	20%( 2đ)
	10%( 1đ)


	PHÒNG GD & ĐT KIM THÀNH

TRƯỜNG THCS PHÚ THÁI



	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯ​ỢNG HỌC KÌ II
Năm học 2011 - 2012  

Môn Địa lý lớp 9
Thời gian: 45phút


Câu 1(3 điểm)  

Kể tên các ngành kinh tế tổng hợp của biển - đảo Việt Nam ? 

Trình bày những điều kiện thuận lợi để phát triển ngành du lịch biển- đảo Việt Nam ?

Câu 2(3 điểm) Cho bảng số liệu ( đơn vị: triệu tấn)
	Các ngành
	Năm 1999
	Năm 2000
	Năm 2001
	Năm 2002

	Dầu thô khai thác
	15.2
	16.2
	16.8
	16.9

	Dầu thô xuất khẩu
	14.9
	15.4
	16.7
	16.9

	Xăng dầu nhập khẩu
	7.4
	8.8
	9.1
	10.0


a) Vẽ biểu đồ thể hiện dầu thô khai thác, dầu thô xuất khẩu, xăng dầu nhập khẩu?

b) Nhận xét về tình hình khai thác, xuất khẩu dầu thô, nhập khẩu xăng dầu và chế biến dầu khí Việt Nam giai đoạn 1999 - 2002?
Câu 3(3 điểm)   

Tại sao vùng Đông Nam Bộ có ngành công nghiệp chiếm tỉ trọng cao nhất của cả nước( 59.7%)? 

Rút ra vai trò của ngành công nghiệp ở Đông Nam Bộ?

Câu 4(1 điểm)  
Đề ra các phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên môi trường biển - đảo Việt Nam ?
------- Hết -------

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ II - MÔN ĐỊA LÝ 9

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu1
3đ


	* Phát triển tổng hợp kinh tế biển - đảo gồm các ngành:


- Khai thác – nuôi - chế biến hải sản.

- Du lịch biển đảo.

- Khai thác, chế biến khoáng sản biển.

- Giao thông vận tải biển.
* Điều kiện thuận lợi phát triển ngành du lịch biển:

- Nước ta có đường bờ biển dài, có điều kiện phát triển những bãi tắm đẹp dọc bờ biển từ Bắc vào Nam( Trà Cổ, Đồ Sơn, Nha Trang...)

- Có vịnh Hạ Long là 1 trong những kì quan thiên nhiên của thế giới, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.



- Khí hậu nhiệt đới gió mùa, biển không bị đóng băng => du lịch biển có thể diễn ra quanh năm.






- Có nhiều vũng vịnh, 1 số đảo ven bờ là điểm du lịch hấp dẫn (vịnh Cam Ranh, Côn Đảo, Bạch Long Vĩ...).



	0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ


	Câu 2
3đ
	*Vẽ biểu đồ hình cột: Biểu đồ đẹp, chính xác, có đủ tên, bảng chú giải


- Trục tung: đơn vị %

- Trục hoành: 3 đại lượng (dầu thô XK, dầu thô Khai thác, xăng dầu nhập khẩu).

* Nhận xét, giải thích :

- Giai đoạn 1999- 2001 dầu thô XK, dầu thô Khai thác, xăng dầu nhập khẩu đều tăng dần.







- Dầu thô khai thác tới đâu đều xuất khẩu tới đó



- Xăng dầu nhập khẩu về bằng quá 1/2 xuất khẩu.


=> giai đoạn này Việt Nam chưa có nhà máy chế biến dầu khí, trong những năm gần đây mới phát triển và còn non trẻ..


	2đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ


	Câu 3 3đ
	* Đông Nam Bộ có tỉ trọng công nghiệp cao nhất cả nước vì:
- Tỉ trọng công nghiệp rất lớn( trên 120 nghìn tỉ đồng).

- Có cơ cấu ngành đa dạng.





- Vị trí địa lí thuận lợi( gần Tây Nguyên, ĐBSCL. DHNTB) là nơi cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế biến ở ĐNB.

- Có nguồn lao động trẻ, dồi dào, năng động với các hoạt động KT . 
* Vai trò của ngành công nghiệp ở ĐNB :
- Giữ tỉ trọng cao trong cơ cấu công nghiệp Việt Nam tạo điều kiện cho ngành xuất nhập khẩu của ĐNB phát triển nhanh.

- Tạo diều kiện cho CN Việt Nam nói chung và CN ĐNB nói riêng phát triển vươn cao hơn. 






	0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ


	Câu 4
1đ


	Phương hướng bảo vệ tài nguyên- môi trường biển đảo:

- Điều tra đánh giá tiềm năng sinh vật vùng biển, từ đó có sự chuyển hướng khai thác cho phù hợp (ven bờ, xa bờ...)

- Bảo vệ rừng ngập mặn, trồng rừng ngập mặn.


- Bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản.




- Phòng chống ô nhiểm, bảo vệ nguồn nước biển( vệ sinh điểm du lịch, tràn dầu...) 
	0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ



MA TRẬN 9

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng - thấp
	Vận dụng - cao

	1) Vùng Đông Nam Bộ.

2) Vùng ĐBSCL

3) phát triển tổng htoongvaf bảo vệ tài nguyên môi trường biển, đảo VN.
	- trình bày được tình hình phát triển kinh tế 2 vùng ĐNB, ĐBSCL.

- các hoạt động kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển- đảo VN.
	phân tích ĐKTN&TNTN, dân cư - xã hội ảnh hưởng đến các ngành kinh tế .

- dựa vào BSL để rút ra nhận xét , vẽ biểu đồ.
	giải thích được sự phát triển của các ngành kinh tế. Cho ví dụ minh chứng?
	liên hệ thực tế thế mạnh của các vùng, các hoạt động kinh tế.

- bảo vệ tài nguyên, môi trường biển- đảo VN.

	Tổng số 100% (10đ)
	30%( 3đ)
	40%( 4đ)
	20%( 2đ)
	10%( 1đ)


ĐỀ CHÍNH THỨC





ĐỀ CHÍNH THỨC





ĐỀ CHÍNH THỨC





ĐỀ CHÍNH THỨC





ĐỀ DỰ BỊ








